
STT ID Họ và tên Điểm Trường

1 1223458230 Hồ Gia Tường 1730 Trường THCS Thị trấn

2 1246986812 Nguyễn Hữu Khánh 1410 Trường THCS Thị trấn

3 1248731563 Trần Huyền Trang 1340 Trường THCS Thị trấn

4 1247874763 Ngô Vủ Hào 1100 Trường THCS Vĩnh Phong 2

5 1249379357 Võ Minh Nhung 830 Trường THCS Phong Đông

6 1248310471 Võ Trần Ngọc Thảo 830 Trường TH

7 1247966841 Đặng Phương Huyền 820 Trường THCS Phong Đông

8 1248310373 Quách Gia Phú 640 Trường TH

9 1251646274 Thái Như Quỳnh 620 Trường THCS Vĩnh Phong 1

10 1251263620 Trần Phương Nha 610 Trường THCS Vĩnh Phong 1

11 1247552800 Bùi Ngọc Như Ý 600 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1

12 1224493345 Trần Thị Huỳnh Như 600 Trường THCS Vĩnh Thuận

13 1248895735 Phan Thị Tú Quyên 600 Trường THCS Bình Minh

14 1247053479 Lâm Thế Vinh 590 Trường THCS Vĩnh Thuận

15 1247053860 Nguyễn Hữu Ân 580 Trường THCS Vĩnh Thuận

16 1247908538 nguyên thi cam thu 570 Trường THCS Bình Minh

17 1226862074 Nguyễn Kim Thảo 550 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1

18 1227076181 Phạm Ngọc Ái Liên 540 Trường THCS Vĩnh Phong 2

19 1249296636 nguyen thi kim phuong 540 Trường THCS Phong Đông

20 1248310557 Phạm Nhật Nam 480 Trường TH

21 1247159121 Trang Kim yến 420 Trường THCS Vĩnh Bình Nam1

22 1247251745 bùi thị thanh thư 420 Trường THCS Bình Minh

23 1248533901 Nguyễn Thị Mộng Nghi 390 Trường THCS Tân Thuận 1

24 1248533193 Nguyễn Thanh Chúc 310 Trường THCS Tân Thuận 1

25 1247848946 tran my vien 300 Trường THCS Vĩnh Phong 2


